LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI

Buổi sáng: Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2
12/11

	Thứ 3

13/11
	Thứ 4

14/11

	Thứ 5

15/11

	Thứ 6

16/11

	Thứ 7

17/11
	Cn

181/11

	Y3
	
	
	
	
	
	
	B203

7h-9h
Đại cương gãy xương

Bs Ngân

9h.Kiểm tra TX1

Bs Ngân
	A205
Bỏng

BsÁi

	K48

TC1+2+3+4+5
Tuần 5
	BVTƯThái Nguyên

Tầng 2
	8h30-9h15
GLSBS Dũng
9h15-10h Điềutrị  tại buồng bệnh

10h. Phim  x  quang Sọ não
Ts Hoàng

	8h30-9h15
PGS Qúy
7h30-10h Điều trị tại phòng bệnh
10h ĐB

CT : AnhB
TH :Toản
TN  : Quý
TM : Nhật
TK :Hoàng
Ng Nhi  Việt
	6h45-7h30
Bs Sửu
9h15-10h Điêu  trị tại buồng bệnh
10h NCCB bỏng
(tầng 6) 
Bs Dũng
	6h45-7h15
GLS TS Nhật
9h15-10h Điều trị  tại  buông bệnh
10h.ĐB

CT: Ái

TH:Đức B

TK: Sửu
Ngoại Nhi:Sơn

TN:Quý
LN: HoàngC
	8h30-9h15
PGS Qúy
10h NCCB 
Bs Huy

	
	

	K48

TC6+7+8+9+10
Tuần 5
	Bệnh viên A
	8h-9h. GLS
 Ts Nhật
9h-10 Điều trị
10h .NCCB
Ts Nhật

	8h-9h
Bs Dũng
9h-10 Điều trị

10h.NCCB
Bs Dũng
	8h-9h GLS BS Ái
9h-10 Điều trị
10h.ĐB

CT: Ái
TH: Trường
	8h-9h. GLS Bs Đức A
9h-10 Điều trị
10h.ĐB

CT: Sơn

TH: ĐứcA
	8h-9h GLS 
 Ts Chiến
9h-10 Điều trị

10h NCCB 
Ts Chiến

	
	

	Y6K46 N1,2,3,4,5

Tuân 4/7

	Khoa ngoại tk tầng 2

BVTW
	8h -8h30
GLS 
Ths Anh
8h30-9h30 Điều trị

9h30 ĐB

CT : AnhB
TH: ĐứcA
TN: Hải

LN :Sửu
TK :Chiến
Ng Nhi Sơn

	8h-8h30

GLS TS Nhật
8h30-9h30

Điêu trị
10h.NCCB
TsAnh
	8h-8h30

Ts Nhật
8h30-9h30

Điều trị

9h30

Bình BA Tiêu hóa
PGS Quý

	8h -8h30
GLS 
PGS Quý
8h30-9h30

Điều trị

9h30 ĐB

CT :Dũng
TH :Toản

TN: Hải

LN :Nhật

TK :Sơn
Ng Nhi Việt
	6h45-7h30 GLS Bs Sửu
8h30-9h30

Điều trị

	
	

	Y6K46 N6,7,8,9,10

Tuần 4/7
	Khoa Ngoại TN tầng6
	8h-8h30

 TS Hoàng
9h-9h30

Điều trị

	8h-8h30 GLS TS Chiến
8h30-9h30

Điều trị
9h30 ĐB

CT : Dũng
TH: Chung
TN: Hải

LN :Nhật
TK :Chiến
Ng Nhi Sơn


	8h-8h30 GLS
PGS Quý
8h30-9h30

Điều trị

10h ĐB

CT :AnhB
TH Toản
TN : Tuấn
LN :Nhật
TK :Hoảng
Ng Nhi :Sơn

	8h-8h30 GLS Ths Anh
8h30-9h30

Điều trị

	8h-8h30
GLS TsHoàng
8h30-9h30

Điều trị

9h30

Binh BA HP

TS Hoàng
	
	

	Y6K46
4/7
	BVT tầng 3
	6h45-7h30
GLS Ts Anh
8h30-9h30
Điều trị

9h30

NCCB
Ts Anh
	6h45-7h30

GLS Ts Anh
8h30-9h30 Điều trị

9h30
ĐB BS Phương
	7h45-8h30

GLS BS Phương
8h30-9h30 Điều trị
9h30 ĐB

BS Bình

	6h45-7h30

GLS Ts Anh

8h30-9h30 Điều trị

9h30 ĐB
TsAnh

	7h45-8h30

GLS Bs Phương
8h30-9h30 Điều trị

9h30 ĐB

Bs Bình

	
	

	RHM 8

TC 1,2,3

Tuần 3
	GĐ ngoại T6
	6h45 -7h30
GLSBs Sửu
10h30. NCCB

Bs Sửu

	6h45-7h30
GLSBS Sửu
9h-10h Điều trị

10 ĐB 
TK: Ngân

CT: Ái

TH: ĐứcA
	8h-8h30 GLS
TsChiến
8h-10h Điều  trị
9h .Tổng kết LS

Bs Sửu
	8h30-9h GLS BS Dũng
9h-11h
 LGCT

Sửu, Ngân, AnhA, Đức A, Chiến, Hoàng
	8h-8h30 GLS Bs Huy
9h-10h Điều trị

9h .Tổng kết LS

CTCH

Bs AnhB


	Thi Ls kết thúc ngoại BH vào tuần tiếp theo

	Nội trú K11

Tiêu hóa
	Tầng 4


	Tham gia mổ

PGs Quý
	Tham gia mổ

Bs Chung
	Tham gia mổ

Bs Toản
	8h. Bốc bệnh án
Ts Anh

11h Thu bệnh án

Ts anh
	8h45-11h45

Thi LS Ngoại TH
Bàn1: Qúy, Toản
Bàn2: AnhA, BìnhB,Phương

Bàn3:Sửu, Nhật
	
	

	Cao học K21 

Ngoại nhi
(1 HV)
	Ngoại nhi

	Tham gia mổ Ngoại nhi
Bs Việt
	Tham gia mổ Ngoại nhi

Ts Anh
	Tham gia mổ Ngoại nhi
TsAnh
	Tham gia mổ Ngoại nhi
Bs Việt
	 9h Thi LS

Anh, Bình, Phương 
	
	

	CKI K21

TK-SN-LN

Đợt 5
	
	
	10h. Mảng sườn di động

Ts Nhật

(tầng 5 Ngoại LN)
	
	10h30. NCCB

Bs Sửu

(tầng 5 Ngoại LN)
	
	
	

	CKII K11 Thái Nguyên
TC

Tiết niệu

1.10-23.11
	Tầng 6

Ngoại Tiết niệu
	Tham gia mổ

PGS Quý


	Tham gia mổ

PGS Quý


	Tham gia mổ

PGS Quý


	Tham gia mổ

PGS Quý


	Tham gia mổ


	
	

	CKII K11 BG
TC Tiêu hóa
1.10-23.11
	BVĐK Bắc Giang
	Tham gia mổ

Bs Đồng


	Tham gia mổ


	Tham gia mổ

Bs Đồng


	Tham gia mổ


	Tham gia mổ

Bs Đồng


	

	CKII K11 Bắc ninh
TC Tiết niệu
1.10-23.11
	BVĐK 
Bắc Ninh
	Tham gia mổ

Bs Hùng


	Tham gia mổ


	Tham gia mổ

Bs Hùng


	Tham gia mổ


	Tham gia mổ

Bs Tùng


	

	CKII K11 Phú thọ

TK-SN
1.10-23.11
	BV ĐK Phú Thọ
	Tham gia mổ

Bs Sơn
	Ls Máu tụ nội sọ

Bs Sơn
	Tham gia mổ

Bs Hải
	LS CT cột sống liệt tủy

Bs Sơn
	Tham gia mổ

Bs Hải
	

	CKI K22 CTCH
	Khoa CTCH
	Tham gia mổ

Bs Dũng


	Tham gia mổ

Bs Dung


	Tham gia mổ

Bs Tùng


	Tham gia mổ

Bs Dũng


	Tham gia mổ

Bs Dũng


	

	Bộ môn
	 10h thứ 2 ngày 12.11 Bàn giao phòng học ngoại ngữ do Bảo hiểm bưu điện tài trợ. PH1 Ts Anh
9h30 thứ 3 ngày 13.11.Họp xét sau đại học bs Sửu

14 h thứ 4 14.11. Họp POM . AnhA

14 h thứ 5 15.11. Họp DA Nhật + AnhA

Phụ trách Y4TC1,2,3,4 và 5 Bs Ái
Phụ trách Y4TC 6,7,8,9 và 10 Bs Đức A

Phụ trách Y6TC 12345: Ts Chiến

Phụ trách Y6 TC 678910: Ts Nhật

RHMBK8  Bs Sửu

Phụ trách NT 11  tín chỉ TH : Ts Anh

CKII K11 Thái nguyên: TC Tiết niệu: PGs.Ts Quý

CKII K11 Bắc Ninh: Gs Sơn

CKI K21.TK-SN Nhi: Ts Chiến

CKII K11 Phú thọ: TC TK-SN: TsSơn+ CKII Bs Hải
                                                                   Bs Thảo học CKII Tại Hà Nội


LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI

Buổi chiều: Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2
12/11

	Thứ 3

13/11
	Thứ 4

14/11

	Thứ 5

15/11

	Thứ 6

16/11

	Thứ 7

17/11
	Cn

18/11

	Y3 Học cải thiện
	
	
	
	
	
	
	Tự ôn
	Tự ôn

	Y6K46 
Lớp 07

	ĐHYD
	     Tầng 6
13h-15h 
Xoăn sigma/Dị tật HMTT

Ts Anh

Bs Ngân+ Đức Dự
	Tâng 6

13h-15h
Thoát vị đĩa đệm
\( Bù)
TS Hoàng
Bs Ngân+ Đức Dự

	GĐC409

13h-15h
K tiết niệu

(Thận, Bàng quang)
Bs Phương

Bs Ngân+ Đức Dự

	Kiểm tra TX1
17h15-17h30

N1/N2/N3

Ngân,Đức A, Đức B


	C307
13h-15h

Dị tật bẹn bìu lỗ đái
Bs Bình
	
	

	Y6K46 
Lớp 08
	ĐHYD
	Tầng6
13h-15h 
Xoăn sigma/DTHMTT
Ts Anh


	Tầng 6

15h-17h 
Thoát vị đĩa đệm
\( Bù)

TS Hoàng

	GĐC306
15h-17h
K tiết niệu

Bs Phương

	Kiểm tra TX1

17h15-17h30
N1/N2/N3

N1/N2/N3

Thủy, Dũng,AnhB

	C409
15h-17h

Dị tật bẹn bìu lỗ đái

Bs Bình
	
	

	Y4K48 TC01
Tuần 5
	ĐHYD
	C203

13h-14h50

Sỏi tiết niệu

(Bù)

Bs Bình

	
	C203

13h-14h50

Chấn thương ngực,vết thương ngực.Sốc CT
(Bù)
Ts Nhật

	Kiểm tra TX1

16h45-17h

N1/N2/N3

Ngân,Đức A, Đức B


	C203

13h-14h50

Chấn thương tiết niệu

Ths Thảo
Bs Ngân+ Đức Dự
	
	

	Y4K48 TC02
Tuần 5
	ĐHYD
	C203

15h-17h

Sỏi tiết niệu

(Bù)

Bs Bình
Bs Ngân+ Đức Dự
	
	C203

15h-17h

Chấn thương ngực,vết thương ngực.Sốc CT
(Bù)
Ts Nhật

Bs Ngân+ Đức Dự
	Kiểm tra TX1

16h45-17h

N1/N2/N3

Thủy, Dũng,AnhB

	C203

15h-17h
Chấn thương tiết niệu

Ths Thảo
Bs Ngân+ Đức Dự
	
	

	RHM

8
Tuần 4/5
	ĐHYD
	Tầng 2 Ngoại TK

13h-15h

Vết thương bàn tay

Vết thương phần mềm

BS Ái

15h30-17h

Chấn thương cột sống

Ts Hoàng
	Tầng 2 Ngoại TK

13h- 16h

Bỏng

Gãy xương hở
Bs Dũng


	   A103

13h-17h

Chấn thương thận

Hẹpmôn vị

Bs BìnhB

	Tầng 2 Ngoại TK

13h-16h

Cháy máu ổ loét

Thoát vị bẹn

Ts Anh


	Kiểm tra GHP

17h-17h45

N1: Ngân+ĐứcA

N2: 

Đức B+ Thủy
	Tuần sau RHM thi kết thúc

	Nội trú K11

Tiêu hóa
	Khoa Ngoại tiết niệu

Tầng6
	
	
	Ôn tập
	
	Hỏi  thi LS tiếp

	

	Caohọc Ngoại K21

(1HV)
	
	
	
	
	
	Hỏi thi Chuyên đề Ngoại nhi

14h-15h

Ts Anh

Bs Phương

Bs Bình
	

	CKI K21

TK-SN-Nhi
	
	
	
	14h. Máu tụ Nội sọ( Tiếp)

Bs Sửu
	
	14h. CTSN

Bs Sửu
	

	CKII K11 Thái Nguyên
TC Tiết niệu

1.10-23.11
	ĐHYD
	
	Ôn tập
	
	Ôn tập
	
	Thi  vào tuần tiếp theo

	CKII K11 Phú thọ

TK-SN
	Khoa tiết niệu
	
	14h. PT CT Cột sống
Bs Sơn
	
	14h. Mở sọ giảm áp
Bs Sơn
	
	

	CKI K22 CTCH
	Khoa CTCH
	
	
	
	
	14h
Gãy cổ xương đùi

Bs Dũng
	

	Cao học K21

(1)
TC: Ngoại nhi
	Tầng 4
 
	
	14h. Tự ôn
	
	
	
	

	CKII Bắc Giang

Tiêu hóa
	BVĐK BG
	 Bs Đồng
	
	Bs Đồng
	
	Bs Đồng
	

	CKII Bắc Ninh

Tiết niệu
	BVĐK BN
	
	
	
	
	
	Bs Sơn

	Bộ môn
	10h thứ 2 ngày 12.11 Bàn giao phòng học ngoại ngữ do Bảo hiểm bưu điện tài trợ. PH1 Ts Anh
9h30 thứ 3 ngày 13.11.Họp xét sau đại học bs Sửu

14 h thứ 4 14.11. Họp POM . AnhA

14 h thứ 5 15.11. Họp DA Nhật + AnhA

Phụ trách Y4TC1,2,3,4 và 5 Bs Ái
Phụ trách Y4TC 6,7,8,9 và 10 Bs Đức A

Phụ trách Y6TC 12345: Ts Chiến

Phụ trách Y6 TC 678910: Ts Nhật

RHMBK8  Bs Sửu

Phụ trách NT 11  tín chỉ TH : Ts Anh

CKII K11 Thái nguyên: TC Tiết niệu: PGs.Ts Quý

CKII K11 Bắc Ninh: Gs Sơn

CKI K21.TK-SN Nhi: Ts Chiến




